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Họ lót Tên CBHD Ghi chú

1 1 1811213 Lê Nhựt           Tân        DD18DV7 6.75 99 DT14 Điện Tử Điện Tử Nguyễn Lý Thiên Trường Khoa p/c theo mẫu a
6 2 1811391 Trần Việt         An         DD18DV1 6.36 82 VT09 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Khánh Lợi Khoa p/c theo mẫu a

12 3 1811143 Nguyễn Hoàng      Phú        DD18DV6 5.95 91 DT14 Điện Tử Điện Tử Nguyễn Lý Thiên Trường Khoa p/c theo mẫu a
15 4 1811122 Lê Minh           Nhật       DD18DV5 5.84 78 DT18 Không đăng ký Điện Tử Nguyễn Trung Hiếu Khoa p/c theo mẫu a
2 5 1814599 Lê Đình           Tuấn       DD18DV8 6.62 100 Viễn Thông Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c theo mẫu b
7 6 1813733 Nguyễn Anh        Quốc       DD18DV6 6.31 95 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b
9 7 1812056 Trần Nhật         Hào        DD18DV2 6.23 91 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b

11 8 1813324 Hứa Hoài          Nhân       DD18DV5 5.98 95 Viễn Thông Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c theo mẫu b
17 9 1812654 Nguyễn Đăng       Khoa       DD18DV3 5.51 75 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b
18 10 1712148 Đàm Khải          Minh       DD17DV4 6.66 118 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b
19 11 1713492 Trần Minh         Tiến       DD17DV7 6.01 105 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b
21 12 1710215 Chung Hữu         Nhân       DD17DV1 5.62 80 Điện Tử Điện Tử BM Điện Tử phân công BM p/c theo mẫu b
3 13 1814529 Trịnh Quang       Trung      DD18DV8 6.56 88 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
4 14 1814899 Lê Thị Trúc       Thanh      DD18DV7 6.47 95 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
5 15 1811704 Hoàng Bá          Duy        DD18DV2 6.38 86 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
8 16 1810036 Lý Thiên          Bảo        DD18DV1 6.27 97 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD

10 17 1814717 Trần Duy          Tường      DD18DV8 6.11 95 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
13 18 1813059 Bùi Thuận         Minh       DD18DV5 5.93 87 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
14 19 1810850 Tân Minh Quốc     Cường      DD18DV1 5.91 83 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
16 20 1811730 Nguyễn Thành      Duy        DD18DV2 5.67 83 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
20 21 1713774 Đặng Anh          Tuấn       DD17DV7 5.75 105 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
22 22 1710657 Trần Văn          Chánh      DD17DV2 5.07 77 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
23 23 1710960 Nguyễn Minh       Đạt        DD17DV2 5.03 83 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD
24 24 1613844 Nguyễn Trí        Trường     DD16DV4 5.64 79 Không đăng ký Viễn Thông BM Viễn Thông phân công BM p/c ngẫu nhiên CBHD


